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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2025


BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO  

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố Hải Phòng như sau:

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và đơn vị có liên quan trong quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng: 
Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố Hải Phòng.

	Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố Hải Phòng
	1. Tuân thủ mọi quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường.

2. Việc vận hành Hệ thống, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Hệ thống phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, phát ngôn và cung cấp thông tin, an toàn thông tin mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet.

3. Việc khai thác, sử dụng phải bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống; tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin điện tử trên môi trường mạng.

	Điều 4. Tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố
	1. Tài khoản quản trị

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được cấp 01 tài khoản quản trị có toàn quyền để thực hiện việc quản trị mức cao nhất, hỗ trợ người sử dụng quản trị Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố.

2. Tài khoản sử dụng

UBND cấp cấp xã và các cơ quan, đơn vị có sử dụng Hệ thống: Được cấp mỗi cơ quan, đơn vị 01 tài khoản sử dụng.

3. Đảm bảo an toàn đối với tài khoản sử dụng

a) Trong quá trình vận hành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản được cấp, phải quy định trách nhiệm cho cá nhân cụ thể trong việc quản lý, sử dụng tài khoản.

b) Trường hợp người được phân công quản lý, sử dụng tài khoản thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu phải thực hiện bàn giao tài khoản sử dụng cho người được phân công tiếp nhận công việc.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản trên Hệ thống phải sử dụng, quản lý tài khoản được cấp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

	Điều 5. Thông tin, dữ liệu môi trường quản lý trên Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường
	Các thông tin môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

	Điều 6. Quy định về việc cập nhật và tần suất cập nhật thông tin
	1. Đối với thông tin về hiện trạng môi trường theo mạng lưới quan trắc môi trường tự động, liên tục: Cập nhật thường xuyên theo mạng lưới quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn thành phố và hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các cơ sở, doanh nghiệp đã lắp đặt trên địa bàn.

2. Các thông tin về môi trường khác: Cập nhật thường xuyên theo tháng (thời gian cập nhật trước ngày 30 hàng tháng).

	Điều 7. Hình thức cập nhật thông tin, dữ liệu và báo cáo
	1. Các đối tượng thuộc phạm vi triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thực hiện cập nhật dữ liệu bằng cách nhập trực tiếp, sau đó đăng tải trên Hệ thống.

2. Thông tin, dữ liệu sau khi được công chức của các cơ quan, ban ngành các cấp:

a) Cấp xã cập nhật vào Hệ thống CSDL cần được rà soát, đánh giá, phê duyệt của lãnh đạo cấp trên.

b) Các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình trên Hệ thống CSDL, có sự đồng nhất về số liệu cập nhật vào Hệ thống CSDL và báo cáo được ban hành

	Điều 9. Khai thác thông tin, số liệu thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường
	1. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố làm đầu mối chủ trì quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trong Hệ thống CSDL nhằm cung cấp thông tin về quản lý CSDL về môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng Hệ thống CSDL được phân quyền cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Việc phân quyền, cho phép khai thác thông tin dữ liệu từ Hệ thống CSDL do Sở Nông nghiệp và Môi trường quy định.

3. Không được phép sử dụng dữ liệu từ Hệ thống CSDL vào mục đích kinh doanh mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các dữ liệu đã được công khai trên hệ thống.

	Điều 10. Thực hiện quản trị danh mục hệ thống
	Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố thực hiện quản lý vai trò của người dùng, phân quyền phạm vi dữ liệu và các cấu hình danh mục để vận hành hệ thống.

	Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
	1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố hoạt động thông suốt.

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm và các sở, ban ngành có liên quan trong việc hướng dẫn vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố.

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ báo đảm an toàn cho Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

d) Tiếp nhận yêu cầu từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện hỗ trợ người sử dụng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường về kỹ thuật công nghệ thông tin, xử lý vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử dụng Hệ thống; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các tài khoản truy cập theo quy định khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; định kỳ rà soát các tài khoản truy cập Hệ thống.

đ) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác các chức năng theo quy định vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố.

e) Đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thành phố.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì hoạt động, vận hành máy chủ; quản trị thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu môi trường, hệ thống mạng, việc kết nối truyền nhận dữ liệu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố trong việc đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng do ngân sách thành phố đầu tư.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường để thực hiện quản lý, vận hành Cổng thông tin do ngân sách thành phố đầu tư hoặc do ngân sách trung ương đầu tư, giao cho UBND thành phố quản lý, vận hành (nếu có).

4. Ban Quản lý khu kinh tế

a) Phân công công chức, cán bộ để quản lý tài khoản hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường được cấp;

b) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định về các thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

c) Chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật, cung cấp trên Hệ thống.

5. UBND cấp xã

a) Phân công công chức, cán bộ của địa phương để quản lý tài khoản Hệ thống được cung cấp.

b) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định về các thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thuộc địa bàn quản lý.

c) Chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật, cung cấp trên Hệ thống.

6. Các cơ quan, đơn vị khác được cấp tài khoản sử dụng

a) Phân công công chức, cán bộ để quản lý tài khoản Hệ thống được cung cấp.

b) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định về các thông tin, dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật, cung cấp trên Hệ thống.

7. Các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được giao, cập nhật các thông tin, dữ liệu về môi trường lên Hệ thống theo quy định và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Quy chế này.

	Điều 12. Điều khoản thi hành
	1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, sở, ban, ngành có liên quan và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.


